
 

DANH SÁCH CHIA NHÓM LỚP 7/3_NĂM HỌC 2025-2026 

STT HỌ TÊN 

1 Lê Ngọc Hoàng Anh 

2 Nguyễn Khả Ân 

3 Từ Gia  Bảo 

4 Nguyễn Quốc  Đa 

5 Tăng Thanh Hà 

6 Trường Kim  Hằng 

7 Nguyễn Hoàng Đại  Hải 

8 Nguyễn Thị Ngọc  Hân 

9 Huỳnh Thể  Diệu 

10 Nguyễn Thế  Hưng 

NHÓM 1_Ngọc Hân (NT), Thế Hưng (NP) 

1 Phạm Triều  Khang 

2 Trần Đăng  Khoa 

3 Trần Gia  Khôi 

4 Hán Ngọc Hoàng  Kim 

5 Nguyễn Bá  Liêm 

6 Nguyễn Kim  Long 

7 Lê Nguyễn Khánh  Minh 

8 Trần Phương  Nghi 

9 Phạm Thị Mỹ  Ngọc 

10 Vũ Thị Yến  Nhi 

NHÓM 2_Hoàng Kim (NT), Yến Nhi (NP) 

1 Nguyễn Tấn  Lộc 

2 Trần Bảo Nam 

3 Lê Ngọc  Oanh 

4 Lê Minh  Phát 

5 Trần Hòa  Phát 

6 Trần Thuận Phát 

7 Nguyễn Hữu  Phúc 

8 Trương Mỹ  Quân 

9 Vũ Nguyễn Trúc  Quỳnh 

10 Nguyễn Hoàng Anh  Thư 

NHÓM 3_Trúc Quỳnh (NT), Hòa Phát (NP) 

1 Dường Tiến  Phong 

2 Lê Thành Phú 

3 Mai Minh Quân 

4 Bùi Tiến  Thành 

5 Trần Chí  Thắng 

6 Nguyễn Ngọc Minh  Thư 

7 Trần Ngọc Bảo Trân 

8 Tạ Minh Trí 

9 Khưu Thanh Vân 

10 Nguyễn Liên Hoàng  Yến 

NHÓM 4_Thanh Vân (NT), Minh Thư (NP) 



 

 


